
Thời gian học: 18h-20h30 tối T4, 9h-11h30 sáng T7 và 18h-20h30 tối CN từ 14/01/2025 - 22/03/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A030770 Lý Quốc Hồng 30/04/2002 0936294792 lquochonga0@gmail.com
2 201A080004 Lê Trọng Ngọc 07/09/2000 0388553018 letrongngoc123@gmail.com
3 211A010319 Nguyễn Thị Khoa Khôi 20/01/2003 0399773494 khoing201202@gmail.com
4 211A030160 Dương Thành Phát 04/07/2003 0932656136 duongthanhphat.040703d@gmail.com
5 211A030927 Nguyễn Thị Quỳnh Diễm 02/02/2003 0932796606 Nguyenthiquynhdiem03@gmail.com 
6 211A300021 Trịnh Quốc Hải Trân 03/12/2003 0901478313 trantrinh2003@gmail.com
7 221A010377 Dương Bảo Luân 22/04/2004 0967950664 duongluan060@gmail.com
8 221A010563 Lê Nguyễn Mai Sương 13/05/2004 0399416515 lequochung01021976@gmail.com
9 221A030014 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/06/2004 0374708381 linhnguyen2064@gmail.com
10 221A040470 Trần Thị Linh Đan 24/09/2004 0344803729 tranthilinhdan2409@gmail.com
11 221A050091 Nguyễn Anh Thư 13/11/2004 0854536548 nguyenanhthu999000@gmail.com
12 221A050210 Nguyễn Thị Nhật Ánh 11/04/2004 0797939224 nguyenthinhatanh110400@gmail.com
13 221A080043 Nguyễn Thành Tú 01/11/2004 0947024604 nguyenthanhtudmx2004@gmail.com
14 221A080110 Nguyễn Thị Phương Uyên 02/10/2004 0366501714 nguyenthiphuonguyen123pq@gmail.com
15 221A080292 Lê Minh Hoàng 26/02/2004 0971700408 minhhoang26022004@gmail.com
16 221A210224 Thiều Thị Phương Uyên 11/01/2004 0832923330 thieuthiphuonguyen04@gmail.com
17 221A230259 Phan Văn Hoài Thương 27/10/2004 0942884536 thuong23022020@gmail.com
18 221A230319 Bùi Minh Tiến 15/02/2003 0376625147 tienbui8844@gmail.com
19 221A230422 Nguyễn Ái Vi 02/04/2004 0382665589 nguyenaivi0204@gmail.com
20 221A230429 Nguyễn Quốc Hạ 08/01/2004 0825046614 Hanguyenn0825@gmail.com
21 221A310041 Hồ Minh Quy 28/03/2003 0342928160 hominhquy7@gmail.com
22 221A310179 Nguyễn Thị Hiền 13/05/2004 0867874359 hienngt13@gmail.com
23 221A320050 Phan Trần Hoàng Nam 31/08/2004 0898695590 phoangnam48@gmail.com
24 221A320071 Lê Ngọc Trâm 01/11/2004 0977213447 lengoctram.678889@gmail.com
25 221A320074 Dương Nguyễn Hoàng Phúc 21/07/2004 0399279738 hoangphuc2174@gmail.com
26 221A320262 Võ Thị Kim Tiên 29/06/2004 0354916650 tienk4d5@gmail.com
27 221A320327 Huỳnh Lê Bảo Trân 26/04/2004 0366054208 tranhuynhlebao123@gmail.com
28 221A370547 Nguyễn Trúc Vy 01/08/2004 0373589426 ntvy20040801@gmail.com
29 231A030683 Võ Đặng Huỳnh Trâm 05/05/2005 0981133640 vodanghuynhtram@gmail.com
30 231A030689 Nguyễn Thuý Nga 22/02/2005 0961407551 ntnga2202@gmail.com
31 231A040292 Phan Bích Ngọc 24/04/2005 0927141608 phanbichngoc2445@gmail.com
32 Đoàn Thị Quế 06/09/1981 0703425281 qqfashion.vn@gmail.com
33 Mai Uyển Nhi 02/12/2002 0888237070 Munhi@hcmct.edu.vn

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 1/2025 4-7-CN

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Phạm Minh Toàn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


